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NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã xác định được loài Trichocephalus suis là loài giun tròn ký sinh và gây bệnh Trichocephalosis ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.
- Tỷ lệ nhiễm giun Trichocephalus suis qua mổ khám lợn là 33,89% (biến động từ 21,28% - 43,33%), qua xét nghiệm phân là 31,50% (biến động từ 20,50 - 41%)

- Đã xác định được thời gian giun Trichocephalus suis hoàn thành vòng đời trong cơ thể lợn là 31 - 35 ngày.

- Đã xác định được các thuốc sát trùng đang dùng phổ biến ở Thái Nguyên và Bắc Kạn (povidine 10%, benkocid, fomandes và QM - supercide) không diệt được trứng giun Trichocephalus suis.

- Ủ phân là biện pháp diệt trứng giun Trichocephalus suis tốt. Trong đó, kỹ thuật ủ compost hiếu khí có khả năng sinh nhiệt và diệt trứng giun Trichocephalus suis tốt nhất trong 4 công thức ủ đã khảo nghiệm (thời gian sinh nhiệt cao nhất sau 5 ngày, nhiệt độ trung bình đạt mức cao nhất là 68,82 oC, thời gian tồn tại mức nhiệt độ cao (> 53 oC) là 31 ngày, trứng giun Trichocephalus suis chết hoàn toàn ở ngày thứ 6 sau ủ).
- Đã xác định được thuốc levamizol, fenbendazol, ivermectin có hiệu quả tẩy giun Trichocephalus suis cho lợn cao và an toàn. Trong đó, thuốc ivermectin có hiệu lực tẩy cao nhất (98,47%).

- Đã chứng minh được hiệu quả của biện pháp phòng chống tổng hợp bệnh do giun tròn Trichoccephalus suis gây ra ở lợn và đề xuất được quy trình phòng chống bệnh.
CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Hiệu lực và độ an toàn của ba loại thuốc levamizol (liều 7,5 mg /kg khối lượng), febendazol (liều 4 mg/kg khối lượng) và ivermectin (liều 0,3 mg /kg khối lượng) tẩy giun Trichocephalus suis cho lợn thí nghiệm và trên thực địa đều cho kết quả tốt. 

- Xây dựng quy trình phòng trị Trichocephalosis cho lợn gồm: tẩy giun tròn Trichocephalus suis cho lợn; xử lý phân lợn bằng kỹ thuật ủ compost để diệt trứng giun Trichocephalus suis; vệ sinh chuồng và khu vực xung quanh chuồng nuôi; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn.
 Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:
- Thời gian sống của trứng giun Trichocephalus suis ở trong phân, đất và bể biogas; 
- Nghiên cứu sự lây nhiễm trứng giun Trichocephalus suis sang người.
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THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS
- Trichocephalus suis has been identified as nematoda species causing Trichuriasis in pigs in Thai Nguyen and Bac Kan.

- Prevalence of Trichocephalus suis at necropsy of pigs was 33.89% (ranging from 21.28% to 43.33%), at examination of feces that was 31.50% (varying from 20.50 % to 41.0%).
- Time needed for Trichocephalus suis to complete its lifecycle in pigs has been identified as 31 - 35 days.

- The disinfectants which are commonlyu sed in Thai Nguyen and Bac Kan (povidine 10%, benkocid, fomandes and QM - supercide) have been found not to be able to kill Trichocephalus suis eggs.

- Composting is good measures of killing Trichocephalus suis eggs, especially, aerobic composting technique is capable of generating heat and destroying Trichocephalus suis eggs, which is the best of 4 formulars tested (The highest time of generating heat is after 5 days, the average temperature attains the highest (68.82 oC), time period at high temperatures (> 53 oC) lasts 31 days, Trichocephalus suis eggs die completely in the 6th day after composting).

- Levamizol, fenbendazol, and ivermectin have been found to have high efficacy of deworming Trichocephalus suis and safety in pigs, especially, ivermectin has the highest efficacy of deworming (98.47%).

- The effectiveness of combined measures of prevention and control of nematode diseases caused by Trichoccephalus suis in pigs has been demonstrated and prevention procedures have been recommended.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Efficacy and safety of three drugs: levamizol (at dose of 7.5 mg/kg B.W), febendazol (at dose of 4 mg/kg B.W) and ivermectin (at dose of 0.3 mg/kg B.W) deworming Trichocephalus suis in experimental pigs and in the field have given good results.

- Procedure of prevention and control of Trichocephalosis in pigs including; processing manure by composting techniques to kill Trichocephalus suis eggs; cleaning pig houses and their surrounding area; enhancing care, and management of pigs has been established.
* Opening issues for further studies: 

- Studying the survival time of Trichocephalus suis eggs in feces, soil and biogas tank; 
- To study the transmission of Trichocephalus suis eggs to humans.
